KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 13. LỚP 1B
	Thứ 
	Buổi
	Tiết 
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	Hai
	sáng
	1
	Chào cờ
	Tập làm chú bộ đội
	

	
	
	2
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiếp theo)
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1+ 2).
	GD QCN-QTE: Liên hệ- Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe: Quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. (Tập đọc: Nụ hôn của mẹ)

	
	
	4
	Học vần
	
	

	
	Chiều
	1
	K. chuyện
	Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời
	

	
	
	2
	TV tăng
	Ôn vần ôn, ôt
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Ôn phép trừ trong phạm vi 10
	

	Ba
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1 + 2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiếp theo)
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn vần ơn, ơt
	

	Tư
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 70, 71)
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn vần um, ut, ưt
	

	Năm
	Sáng
	1
	Học vần
	Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1+2)
	

	
	
	2
	
	
	

	Sáu
	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập 
	

	
	
	2
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 72, 73)
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 75. Ôn tập
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. Hát về chú bộ đội
	


                                                                        Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025

                                                                  Phó hiệu trưởng

                                                                          Nguyễn Thị Hằng
Thứ hai ngày  8  tháng 12 năm 2025

Sáng                                                   Tiết 1: Chào cờ
Tập làm chú bộ đội
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Thực hiện được một số động tác đội hình, đội ngũ; có tác phong nhanh nhẹn dứt khoát như chú bộ đội.

- Có tình cảm kính trọng, biết ơn bộ đội
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần 13, triển khai công tác tuần 13

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 13.

Tuyên dương người tốt việc tốt:

+ Em Đại 5B nhặt được 3.000đ

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 14.

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

+ Phát thanh măng non về ý ngồn gốc, ý nghĩa lịch sử ngày 22/12 trong  giờ ra chơi.

- HS các lớp chú ý chăm sóc tốt bồn hoa cây cảnh của lớp mình. Chú ý tưới cây, chăm sóc cây (Một số lớp ít tưới, cây khô héo, nhiều lá khô trước cửa lớp).
- Các lớp chú ý vệ sinh sạch sẽ khu vực để rác. Dụng cụ về sinh để gọn gàng ngăn nắp. Nền nhà một số lớp rất bẩn 5A.

+ HS chú ý vệ sinh các nhân, quần áo gọn gàng sạch sẽ- Nhắc nhở hs vui chơi để áo, dép lung tung - Thu gom nhiều ở phòng Đội yêu cầu hs bị mất đến tìm về.

- Một số lớp có tủ đồ cuối lớp còn nhiều đồ lộn xộn mất mỹ quan : 1A, 2B, 3A.

- Khu vực để xe để đúng nơi quy định, không dựng lung tung: 5A, 5C

- Nhắc nhở một số HS vi phạm đạo đức:

+ Tuấn Anh, An Nam mâu thuẫn đánh nhau: 5A

+ Các bạn nam nói tục chửi bậy - 5C

 - Tiếp tục triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Nhìn chung mô hình bước đầu đi vào nền nếp. HS và PH tương đối chấp hành, thực hiện tốt các quy định, ko đỗ dừng tại nơi cổng trường.

- Tiếp tục triển khai bài múa hát sân trường mới: Hát vang trong kỷ nguyên mới - tham gia cuộc thi " Sân chơi đồng diễn" do Thành đoàn phát động.

- Phát động các hoạt động thi đua học tốt, vệ snh tốt, nền nếp tốt…; phát động cuộc thi vẽ tranh, sáng tác thơ, văn theo chủ đề " Theo bước chân anh bộ đội cụ Hồ" ở tất cả các khối lớp chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22/12.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 14.

- Lớp 5C trực ban 3 khu vực trên và dưới cầu thang. 
3. TRẢI NGHIỆM 

Gv nêu yêu cầu của tiết học

- HD học sinh động tác quay phải, quay trái

GV làm mẫu

Cho HS thực hành luyện tập

Nhận xét, tuyên dương HS
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Yến  triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- Toàn trường tuyên dương

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS rút kinh nghiệm

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện

- HS theo dõi

HS luyện tập 

Thực hành trước lớp

HS về lớp thực hiện cá nhân,tổ




IV. NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ( nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................       
Tiết 2. Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng đặc thù:
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10.
- Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép trừ hai số.
1.2. Năng lực chung:
- HS mạnh dạn giao tiếp, chủ động làm việc nhóm.
- Tự thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
2. Phẩm chất: 
- HS yêu thích học toán, đoàn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh
- HS: SGK, Bộ đồ dùng Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. Khởi động:
- HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau nhóm bàn:
+ Quan sát bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ. 
+ Chia sẻ trước lớp: HS đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép trừ mà mình quan sát được.
B. Hình thành kiến thức:
1. HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả của các phép trừ.
2. GV chốt lại cách tìm kết quả một phép trừ.
3. Hoạt động cả lớp: GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác “trừ - bớt ” mà HS vừa thực hiện.
4. Củng cố kiến thức mới:
- GV nêu một số tình huống. HS đặt phép trừ tương ứng. 
- GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.
- HS làm theo nhóm bán nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ.
- GV yc HS dùng các chấm tròn mà hãy tưởng tượng trong đầu để tìm kết quả.
C. Thực hành, luyện tập:
Bài 1
- HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
- Đổi vở, đặt và trả lời câu hởi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.
- GV cho HS tự nêu phép tính rồi đố bạn tìm kết quả phép tính.
D. Vận dụng:
- HS nêu một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
- Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? 
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
	


IV. NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ( nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................       
Tiết 3+4: Học vần
Bài 70:  ôn - ôt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 
* Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực ngôn ngữ: 
- Nhận biết vần ôn, ôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có vần ôn, ơt. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôn, ôt. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc “Nụ hôn của mẹ” . Viết đúng các vần ôn, ôt, các tiếng  thôn (xóm),  cột (cờ)  (trên bảng con).
2.Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt.
                       Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
GD QCN-QTE: Liên hệ- Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe: Quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. (Tập đọc: Nụ hôn của mẹ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Tiếng Việt
2. Học sinh: SGK, bảng con, VBT Tiếng Việt, Bộ Đ DTV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 
- HS đọc bài: “Mẹ con cá rô ” (2) – bài 69

	-HS đọc 
-HS khác nhận xét

	2.Hình thành kiến thức mới  
	

	Chia sẻ và khám phá (BT1)
*Vần /ôn/ 
-GV chỉ vần
-Gv đưa hình ảnh /thôn xóm/:
- Tranh vẽ gì? 
-Đọc trơn + phân tích tiếng /thôn/
-Đánh vần +đọc trơn /ôn/, /thôn xóm/
*Dạy vần /ôt/: Thực hiện tương tự
-HS tiếp thu nhanh: So sánh vần /ôn/, /ôt/
-Nêu các vần và tiếng mới học
	-HS đánh vần: ô-n-ôn
-HS quan sát
-HS nói: /thôn xóm/. 
-HS phân tích,đánh vần, đọc trơn
-Giống nhau đều có /ô/
- Khác nhau: /ôn/ có âm cuối /n/
                     /ôt/   có âm cuối /t/
-ôn /ôt / thôn xóm/ cột cờ

	3.Luyện tập
	

	3.1  MRVT (BT 2: Tiếng nào có vần /ôn/, tiếng nào có vần /ôt/?)
-Gv đưa hình ảnh +từ
-Thực hành trong VBT Tiếng Việt
- Báo cáo kết quả.
-GV chỉ từng từ
-HS tiếp thu nhanh: Tìm tiếng, từ ngoài bài có /ôn/, /ôt/?
3.2. Tập đọc (BT 5)
-GV giới thiệu bài “Nụ hôn của mẹ”
-GV đọc mẫu.
-Luyện đọc từ ngữ: 
-Tìm trong bài các tiếng có vần ôn/ôt
Giải nghĩa: thiêm thiếp ….
	-HS đọc: cà rốt, đôn, lá lốt….
-HS đọc thầm, tự phát hiện tiếng
-Cá nhân + TT:  Tiếng /rốt/  có vần  /ôt/; tiếng đôn có vần /ôn/ ...
-HS ghép bảng gài: âm,từ khóa
-ôn: vân đồn, bốn mùa, lộn xộn ….
-ôt: hột mận, ngột ngạt, bị nhốt …..
-HS lắng nghe
-Hs luyện đọc: nụ hôn, bị sốt, nằm thiêm thiếp, mở mắt, thì thầm

	-Luyện đọc câu
+GV: Bài có mấy câu? 
+GV chỉ từng câu
+Luyện  đọc tiếp nối đoạn (6 câu/4 câu) 
-Đọc cả bài 
-Tìm hiểu bài đọc: Ghép đúng
+GV đưa hình ảnh 5 thẻ như sgk
+ Gọi HS đọc các thẻ đó
+ Thực hành: Làm việc nhóm
	- HS đếm: 10 câu.
- Đọc tiếp nối từng câu 
-cá nhân, từng cặp
-HS đọc tốt thực hiện +TT đọc thầm
-Hs đọc nội dung các thẻ
-Thực hành trong vbt 

	+Báo cáo kết quả: 
-GV kết luận 
-Học sinh tiếp thu nhanh: Bài đọc cho em hiểu điều gì?
3.3. Tập viết (bảng con - BT 5)
-GV đưa nội dung bài viết
-GVviết mẫu+h/dẫn: 
+Vần /ôn/, /ôt/
+Chữ thôn (xóm), cột (cờ) 
-Đọc các chữ, tiếng vừa học:
	-HS nêu a-1; c – 2
-HS đọc câu hoàn chỉnh
-Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc các con: khi được mẹ quan tâm nhất là lúc con bị ốm – điều đó thật tuyệt vời, thật cảm động.
-HS đọc: ôn, thôn xóm, ôt, cột cờ 
-HS viết 2 lần bảng con
-HS tiếp thu nhanh: viết thêm tiếng khác có vần ôn/ôt
-HS khác nhận xét 
- ôn, ôt, thôn xóm, cột cờ


4. Vậndụng
-Gv nhận xét, đánh giá tiết học.
-Đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe. Chuẩn bị trước bài 71: ơn -ơt
-KK HS tập viết các chữ ghi tiếng có ôn/ôt
IV. NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ( nếu có)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Chiều                                         Tiết 1: Kể chuyện
BÀI 74: THẦN GIÓ VÀ MẶT TRỜI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực: 
1.1. Năng lực đặc thù:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
- Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi và trả lời được câu hỏi dưới tranh.
- Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn của câu chuyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thần gió thua mặt trời vì quá kiêu ngạo.
1.2. Năng lực chung:
- Có khả năng làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải quyết vấn đề liên quan đến chủ đề bài học.
2. Phẩm chất: 
- HS biết phải luôn khiêm tốn, không nên kiêu ngạo, huênh hoang.
- Luôn đoàn kết, hợp tác trong nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- GV: Tranh
- HS: SGK, Bộ đồ dùng 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV giới thiệu bài và ghi tên bài: Thần gió và mặt trời.
2. Khám phá. 
2.1. Quan sát và phỏng đoán.
- GV chỉ tranh minh họa, hỏi: Bức tranh vẽ gì?
- GV yc HS thảo luận nhóm bàn, đoán nội dung truyện. 
2.2. Giới thiệu câu chuyện:
- Giới thiệu câu chuyện: Truyện có 3 nhân vật: thần gió, mặt trời, một người mặc áo khoác đang đi dưới mặt đất. Không rõ thần gió, mặt trời và người đi bộ làm gì. Họ có quan hệ với nhau như thế nào?
2.3. Nghe kể chuyện:
- GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi.
- GV kể 3 lần:
+ Lần 1 kể tự nhiên, không chỉ tranh.
+ Lần 2 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.
+ Lần 3 vừa kể từng tranh vừa kể chậm.
3. Luyện tập:
3.1. Trả lời theo tranh.
- GV chỉ từng tranh và nêu câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS trả lời thành câu.
- GV yc HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 tranh.
- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh.
3.2. Kể chuyện theo tranh. (Không dựa vào câu hỏi).
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, tự kể chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cất tranh, yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.


3.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện


- GV: Em có nhận xét gì về Thần Gió?
- GV: Em có nhận xét gì về Mặt Trời?  


- GV: Thần gió kiêu ngạo, hung hăng nhưng không cởi được áo của người đi bộ. Mặt trời rất khôn ngoan đã khiến người đi bộ tự cởi áo ra. Câu chuyện giúp các em hiểu: Người mạnh không phải người khoẻ, người hung hăng. Người mạnh là người thông minh, biết sử dụng trí óc.
- GV yc cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng:
- GV khen ngợi những HS kể chuyện hay, hiểu câu chuyện. Dặn HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện: Thần Gió và Mặt Trời.
	- HS nhắc lại tên bài học.
- HS quan sát tranh, trả lời cá nhân.
- HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe phỏng đoán của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nghe toàn bộ câu chuyện.
- HS nghe và quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện.
- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh.
- HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi của GV, có thể lặp lại câu trả lời.
- HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 tranh.
- 2HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.
- HS tự kể cho bạn bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- HS trình bày trước lớp.
- HS xung phong kể trước lớp.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời cá nhân.
- HS ghi nhớ.
- HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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Tiết 2: Tiếng việt tăng

Ôn vần ôn, ôt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 70 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ôn/ ôt
- Rèn kĩ năng  đọc trơn, kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Chép sẵn nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ :

- HS đọc bảng các tiếng chứa vần đã học 
- Đọc  phân tích các tiếng trên

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS đọc bảng

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc

	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng sau: lîp t«n, ån · 

rén r· , phÝ tæn , sè bèn , líp mét 

bét nÕp , ®èt löa , b¹n tèt 

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Nhà bị dột mưa, bố lợp tôn và sửa nhà .

Bà nghiền gạo nếp rồi nặn bột làm bánh cho bé ăn.

Lan là bạn tốt của Hà.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần ôn/ ôt
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần ôn/ ôt
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm đặt bút, cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu
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Tiết 3: Toán tăng

Ôn phép trừ trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1. Tính
   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS làm bài

   - Yêu cầu HS làm bài cá nhân tìm kết quả các phép trừ

   - GV quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính

   - Cho 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn

   - GV nhận xét, chốt kết quả đúng

* Bài 2. Tính nhẩm Trò chơi Đố bạn 

   - GV nêu yêu cầu BT2

   - Cho lớp chơi trò chơi Đố bạn:  Chọn 1 HS làm quản trò nêu các phép tính, HS còn lại nghe phép tính tìm kết quả. 

    - GV quan sát uốn nắn HS.

* Bài 3. Số

   - GV nêu yêu cầu.

   - Cho HS quan sát từng hình 

   - Hướng dẫn HS thực hiện phép tính

   - GV cho HS viết phép tính vào bảng con

   - GV và HS nhận xét, chốt kết quả đúng
3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS làm bài

- HS đổi vở ,nhận xét bạn.

- HS theo dõi, sửa bài

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện trò chơi

- HS theo dõi

- HS chú ý lắng nghe

- HS quan sát 

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện

 8 – 2 = 6               9 – 4 = 5
- HS nhận xét bạn.
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Thứ  ba ngày  9  tháng 12  năm 2025

Sáng                                               Tiết 1+ 2: Học vần
BÀI 71:  ơn   ơt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết các vần ơn, ơt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơn, ơt; với mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh”.
- Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơn, ơt.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc: Sơn và Hà.
- Viết đúng trên bảng con: ơn, ơt, sơn ca, vợt.
1.2. Năng lực chung:
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.
- Biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày bài đẹp.
2. Phẩm chất:
- HS biết yêu quý và giúp đỡ bạn bè.
- HS tự giác hoàn thiện nhiệm vụ được phân công. Tự tin chia sẻ ý kiến với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh
- HS: SGK, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                                                   Tiết 1
1. Khởi động: 
- GV giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em vần mới: vần ơn,ơt.
- GV chỉ tên bài.
2. Khám phá: (BT1)
a. Dạy vần ơn: 
- GV chỉ tranh hỏi: Đây là gì?
- GV: Tiếng sơn, có vần gì? 
- GV chỉ tiếng sơn.
- GV yc phân tích tiếng sơn.
- GV chỉ mô hình vần ơn.
- GV chỉ mô hình tiếng sơn.
b. Dạy vần ơt: 
-
GV chỉ tranh hỏi: Đây là gì?
- GV: Tiếng vợt, có vần gì? 
- GV chỉ tiếng vợt.
- GV yc phân tích tiếng vợt.
- GV chỉ mô hình vần ơt.
- GV chỉ mô hình tiếng vợt.
- GV: Các em vừa học vần mới là vần gì? Tiếng mới là tiếng gì? 
 - GV chỉ mô hình từng vần, tiếng.
3. Luyện tập: 
+ Mở rộng vốn từ (BT2)
- GV nêu yêu cầu BT2.
- GV yc HS quan sát tranh BT2, thảo luận nhóm đôi, nói tên từng con vật, sự vật trong tranh.
- GV yc các nhóm trình bày.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự. 
- GV yc HS tìm tiếng có vần ơn, vần ơt.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự và không theo thứ tự.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yc tìm tiếng ngoài bài có vần ơn, ơt.
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Tập viết (Bảng con – BT4).
- GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: ơn, ơt, sơn ca, vợt.
- GV yc viết chữ vào bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
	- HS nhắc lại tên bài: ơn, ơt.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: Tiếng sơn có vần ơn.
- HS đọc: sơn (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng sơn.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: Tiếng vợt có vần ơt.
- HS đọc: vợt (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng vợt.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS ghép trên thanh cài iên, iêt, cô tiên, Việt Nam. 
- HS nhìn mô hình đánh vần, đọc trơn.
- HS nhắc lại yc.
- HS quan sát tranh , nói cho bạn cùng bạn nghe tên con vật, sự vật trong từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nói tên từng con vật, sự vật.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS nói to tiếng có vần ơn, nói nhỏ tiếng có vần ơt. 
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS viết vào bảng con.
- HS đổi bảng, chia sẻ.

	                                                          Tiết 2
+ Tập đọc: (BT3) 
 - GV chỉ hình minh hoạ, giới thiệu hình ảnh hai bạn Sơn, Hà và cô giáo trong giờ làm bài kiểm tra.
- GV chỉ tên bài.
- GV chỉ từng hình, đọc mẫu từng câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng. 
* Luyện đọc từ ngữ:
- GV chỉ bảng cho HS đọc các từ khó.
* Luyện đọc từng câu:
- GV chỉ từng câu cho HS đếm . GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.
- Đọc vỡ:
- GV chỉ từng tiếng trong bài tập đọc cho HS cả lớp đọc thầm.
- Đọc nối tiếp từng câu:
- GV yc HS đọc nối tiếp từng câu.
- Đọc nối tiếp từng đoạn: 
- GV giúp HS chia đoạn.
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV chỉ các câu  (TT đảo lộn), kiểm tra 1 số HS đọc. GV nhận xét, chỉnh sửa.
- Thi đọc cả bài (theo cặp, tổ):
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm.
- GV yêu cầu các cặp trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu bài đọc: Ý nào đúng?
- GV nêu yêu cầu: Ý nào đúng?
- GV chỉ cho HS đọc từng ý trong bài.
- GV HD làm bài.       
 - GV nhận xét, tuyên dương
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
4. Vận dụng: 
- Hôm nay các em học được vần gì? Từ gì?
- GV nhắc HS về tiếp tục luyện viết ơn, ơt, sơn ca, vợt vào bảng con; đọc trước bài mới.
	- HS quan sát, lắng nghe.
- HS đọc tên bài: Sơn và Hà.
- HS đọc nhẩm.
- HS luyện đọc từ khó.
- HS đếm từng câu.
- HS đọc thầm.
- HS nhìn bảng nối tiếp đọc từng câu.
- HS chia đoạn.
- HS nối tiếp đọc đoạn.
- HS đọc theo GV chỉ.
- HS luyện đọc theo cặp trước khi thi. 
- HS thi đọc (theo cặp, tổ). 
- HS nhắc lại yêu cầu.
- HS đọc từng ý của BT.
- HS thảo luận , trình bày.
- HS đọc lại ý đúng.
- HS đọc bài SGK.
- HS trả lời: Vần ơn, ơt, tiếng sơn ca, vợt.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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Tiết  3: Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng đặc thù:
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10.
- Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép trừ hai số.
1.2. Năng lực chung:
- HS mạnh dạn giao tiếp, chủ động làm việc nhóm.
- Tự thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
2. Phẩm chất: 
- HS yêu thích học toán, đoàn kết, giúp đỡ bạn; chủ động tham gia vào các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK
- HS: SGK, Bộ đồ dùng Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
A. Khởi động:
- HS đố nhau tìm kết quả các phép tính trừ trong phạm vi 10.
B. Thực hành, luyện tập:
Bài 2
- HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
- Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.
- GV quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính, yc HS chia sẻ cách làm. 
- HS chia sẻ trucows lớp. GV nhận xét, bổ sung.
Bài 3
- HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
- GV yc HS nói theo cách nghĩ của các em. GV yc HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
- HS thực hiện. GV nhận xét, tuyên dương.
C. Vận dụng:
- HS nêu một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
- Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? 
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
IV. NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:  ( nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4: Tiếng việt tăng
Ôn vần ơn, ơt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 71và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ơn/ ơt.

- Rèn kĩ năng  đọc trơn, kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Chép sẵn nội dung luyện đọc ngoài bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Kiểm tra bài cũ :

- HS đọc bảng các tiếng có vần đã học
- Đọc  phân tích các tiếng trên

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng có vần ơn/ ơt : dập dờn, mơn mởn, nô giỡn, lớn hơn, gợn gió, thêm bớt, ngớt mưa, đùa cợt, chợt nhớ
- GV cho HS luyện đọc thầm câu trên bảng:

Bướm dập dờn ở vườn nhà Hà.

Số tám lớn hơn số bốn.

Đàn lợn con ăn no nê. Cả đàn đi nằm ngủ. 

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần ơn/ ơt
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS đọc thầm

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp



	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần ơn/ ơt
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút, cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………

………………………………………………………………………………………
Thứ  tư ngày  10  tháng  12 năm 2025

Sáng                                                    Tiết 1+ 2: Học vần
BÀI 72: un   ut   ưt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết các vần un, ut, ưt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần un, ut, ưtvới mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh”.
- Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vần un, ut, ưt.
- Đọc đúng, hiểu bài tập đọc: Làm mứt.
- Viết đúng trên bảng con: un, ut, ưt, phun, bút, mứt.
1.2. Năng lực chung:
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- HS biết phải đoàn kết, yêu quý bạn bè.
- HS tự giác hoàn thiện nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh
- HS: SGK, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                                                  Tiết 1
1. Khởi động:
- GV giới thiệu bài: bài hôm nay chúng ta sẽ được học tiếp 3 vần un, ut, ưt.
- GV chỉ tên bài.
2. Khám phá: (BT1)
a. Dạy vần un:
- GV chỉ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? 
- GV: Trong tiếng phun, có vần gì? 
- GV chỉ tiếng phun.
- GV yc phân tích tiếng phun.
- GV chỉ mô hình vần un.
- GV chỉ mô hình tiếng phun.
b. Dạy vần ut:
- GV chỉ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? 
- GV: Tiếng bút có vần gì? 
- GV chỉ tiếng bút.
- GV yc phân tích tiếng bút.
- GV chỉ mô hình vần ut.
- GV chỉ mô hình tiếng bút.
c. Dạy vần ưt:
- GV chỉ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? 
- GV: Tiếng mứt có vần gì? 
- GV chỉ tiếng mứt.
- GV yc phân tích tiếng mứt.
- GV chỉ mô hình vần ưt.
- GV chỉ mô hình tiếng mứt.
* So sánh: 
- GV yc HS so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 vần un – ut – ưt.
- GV: Các em vừa học vần mới là vần gì? Tiếng mới là tiếng gì? 
- GV chỉ mô hình từng vần, tiếng.
3. Luyện tập: 
+ Mở rộng vốn từ (BT2).
- GV nêu yêu cầu BT2.
- GV yc HS quan sát tranh BT2, thảo luận nhóm đôi, nói tên từng con vật, sự vật trong tranh.
- GV yc các nhóm trình bày.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự. 
- GV yc HS tìm tiếng có vần un,ut, ưt.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự và không theo thứ tự.
- GV yc tìm tiếng ngoài bài có vần un,ut, ưt.
- GV nhận xét, tuyên dương..
+ Tập viết (Bảng con – BT4). 
- GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: un, ut, ưt, phun, bút, mứt.
- GV yc viết chữ vào bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
	- HS nhắc lại tên bài: un, ut, ưt.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: có vần un.
- HS đọc: phun (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng phun.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: Tiếng bút có vần ut.
- HS đọc: bút (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng bút.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: Tiếng mứt có vần ưt.
- HS đọc: mứt (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng mứt.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS so sánh. 
- HS ghép trên thanh cài un, ut, ưt, phun, bút, mứt. 
- HS nhìn mô hình đánh vần, đọc trơn.
- HS nhắc lại yc.
- HS quan sát tranh , nói cho bạn cùng bạn nghe tên con vật, sự vật trong từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nói tên từng con vật, sự vật.
- HS nói to tiếng có vần un, nói nhỏ tiếng có vần ut, nói to và vỗ tay tiếng có vần  ưt.
- HS đọc theo GV chỉ.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân..
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS viết chữ vào bảng con.
- HS đổi bảng, chia sẻ.

	                                               Tiết 2
+ Tập đọc: (BT3) 
 - GV:Hai bạn thỏ và cún đang làm mứt cà rốt. Nồi mứt đặt trên bếp lửa đang cháy đùng đùng.
- GV chỉ tên bài.
- GV chỉ từng hình, đọc mẫu từng câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng. 
* Luyện đọc từ ngữ:
- GV chỉ bảng cho HS đọc các từ khó.
* Luyện đọc từng câu:
- GV chỉ từng câu cho HS đếm . GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.
- Đọc vỡ:
- GV chỉ từng tiếng trong bài tập đọc cho HS cả lớp đọc thầm.
- Đọc nối tiếp từng câu:
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- Đọc nối tiếp từng đoạn: 
- GV giúp HS chia đoạn.
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV chỉ các câu  (TT đảo lộn), kiểm tra 1 số HS đọc. GV nhận xét, chỉnh sửa.
- Thi đọc cả bài (theo cặp, tổ):
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm.
- GV yêu cầu các cặp trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu bài đọc: Ghép đúng?
- GV nêu yêu cầu BT.
- GV HD làm bài.       
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
4. Vận dụng:
- Bài hôm nay các em học được vần gì? Từ gì?
- GV nhắc HS về tiếp tục luyện viết un, ut, ưt, phun, bút, mứt vào bảng con; đọc trước bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS đọc tên bài: Làm mứt.
- HS đọc nhẩm.
- HS luyện đọc từ khó.
- HS đếm từng câu.
- HS đọc thầm.
- HS nhìn bảng nối tiếp đọc từng câu.
- HS chia đoạn.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn.
- HS đọc theo GV chỉ.
- HS luyện đọc theo cặp trước khi thi. 
- HS thi đọc (theo cặp, tổ). 
- HS nhắc lại yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm, trình bày trước lớp.
- HS đọc lại câu hoàn chỉnh.
- HS đọc bài SGK.
- HS trả lời: Vần un, ut, ưt; Tiếng  phun, bút, mứt.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Tập viết

TẬP VIẾT SAU BÀI 70, 71
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:
- Tô, viết đúng các chữ đúng ôn, ôt, ơn, ơt, thôn xóm, cột cờ, sơn ca, vợt (chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, đúng khoảng cách giữ các con chữ) theo mẫu chữ vở luyện viết 1, tập 1.
1.2. Năng lực chung:
- HS tự viết được các chữ ôn, ôt, ơn, ơt, thôn xóm, cột cờ, sơn ca, vợt.
- HS mạnh dạn giao tiếp, chủ động hợp tác và làm việc nhóm với bạn.
2. Phẩm chất:
- Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Chữ mẫu
- HS: Vở luyện viết 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV nêu mục tiêu của bài học.
2. Luyện tập: 
- GV vừa viết, vừa nêu quy trình lần lượt từng chữ: ôn, ôt, ơn, ơt, thôn xóm, cột cờ, sơn ca, vợt.
- GV yc viết bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
- GV hướng dẫn tập tô, tập viết vào vở luyện viết.
- GV nhận xét chữ viết của HS.
- GV khen ngợi những bạn viết nhanh, đẹp và đúng.
3. Vận dụng: 
- GV: Hôm nay các em được tập tô những chữ gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS viết lần lượt các chữ vào bảng con.
- HS đổi bảng chia sẻ.
- HS viết bài theo yc của GV.
- HS đổi vở chia sẻ. 
- HS bình bầu ra những bạn viết nhanh, đẹp và đúng.
- HS trả lời: ôn, ôt, ơn, ơt, thôn xóm, cột cờ, sơn ca, vợt.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (Nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 3: Tiếng việt tăng
Ôn vần un, ut, ưt
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS đọc trôi chảy bài 72 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần un/ ut, ưt.
- Rèn kĩ năng  đọc trơn, kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	1. Kiểm tra bài cũ :

- HS đọc bảng các tiếng đã học ở bài trước.
- Đọc  phân tích các tiếng trên

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS đọc 

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng có vần  un/ ut / ưt: ủn ỉn, ùn ùn, tủn mủn, ngắn tũn, bún bò, sắt vụn, em út, sút xa, ngõ cụt, mứt dừa, bứt phá, nứt nẻ
-Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.

- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Chủ nhật, mẹ đưa bé đi ăn bún bà rất ngon.

Mẹ làm mứt dừa cả nhà ăn tết.

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần un/ ut / ưt:

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS đọc thầm
HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần un/ ut / ưt:

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (Nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm ngày  11 tháng 12  năm 2025

Sáng                                                Tiết 1+ 2: Học vần

BÀI 73: uôn    uôt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết các vần uôn, uôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôn, uôt; với mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh”.
- Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôn, uôt.
- Đọc đúng, hiểu bài tập đọc: Chuột út (1).
- Viết đúng trên bảng con các vần: uôn, uôt, chuồn chuồn, chuột.
1.2. Năng lực chung:
- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- Luôn có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
II. ĐỒ ĐÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh
- HS: SGK, Bộ đồ dùng Tiếng Việt 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                                                  Tiết 1
1. Khởi động:
- GV giới thiệu bài: bài hôm nay chúng ta sẽ được học tiếp 2 vần uôn, uôt.
- GV chỉ tên bài.
2. Khám phá: (BT1)
a. Dạy vần uôn:
- GV chỉ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? 
- GV: Trong tiếng chuồn, có vần gì? 
- GV chỉ tiếng chuồn.
- GV yc phân tích tiếng chuồn.
- GV chỉ mô hình vần uôn.
- GV chỉ mô hình tiếng chuồn.
b. Dạy vần uôt:
- GV chỉ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? 
- GV: Tiếng chuột, có vần gì? 
- GV chỉ tiếng chuột.
- GV yc phân tích tiếng chuột.
- GV chỉ mô hình vần uôt.
- GV chỉ mô hình tiếng chuột.
* So sánh: 
- GV yc HS so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 vần uôn – uôt.
- GV: Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? Tiếng mới là tiếng gì? 
 - GV chỉ mô hình từng vần, tiếng.
3. Luyện tập: 
+ Mở rộng vốn từ (BT2): 
- GV nêu yêu cầu BT2.
- GV yc HS quan sát tranh BT2, thảo luận nhóm đôi, nói tên từng con vật, sự vật trong tranh.
- GV yc các nhóm trình bày.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự. 
- GV yc HS tìm tiếng có vần uôn, uôt.
- GV chỉ từng hình theo thứ tự và không theo thứ tự.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yc tìm tiếng ngoài bài có vần uôn, uôt.
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Tập viết (Bảng con – BT4). 
- GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: uôn, uôt, chuồn chuồn, chuột.
- GV yc viết chữ vào bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
	- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài: uôn, uôt.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: có vần uôn.
- HS đọc: chuồn (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng chuồn.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS trả lời cá nhân.
- HS trả lời: Tiếng chuột có vần uôt.
- HS đọc: chuột (đồng thanh).
- HS phân tích tiếng chuột.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS nhìn mô hình đọc.
- HS so sánh. 
- HS ghép trên thanh cài: uôn, uôt, chuồn chuồn, chuột. 
- HS nhìn mô hình đánh vần, đọc trơn.
- HS nhắc lại yc.
- HS quan sát tranh , nói cho bạn cùng bạn nghe tên con vật, sự vật trong từng tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nói tên từng con vật, sự vật.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS nói to tiếng có vần uôn, nói nhỏ tiếng có vần uôt. 
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS viết chữ vào bảng con.
- HS đổi bảng, chia sẻ.

	                                                 Tiết 2
+ Tập đọc: (BT3) 
- GV giới thiệu: Chuột út một mình ra sân chơi. Nó biết được những điều gì mới mẻ?
- GV chỉ tên bài.
- GV chỉ từng hình, đọc mẫu từng câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng. 
* Luyện đọc từ ngữ:
- GV chỉ bảng cho HS đọc các từ khó.
- GV giải nghĩa từ: thô lố (mắt to, lồi ra).
* Luyện đọc từng câu:
- GV chỉ từng câu cho HS đếm . GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.
- Đọc vỡ:
- GV chỉ từng tiếng trong bài tập đọc cho HS cả lớp đọc thầm.
- Đọc nối tiếp từng câu:
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- Đọc nối tiếp từng đoạn: 
- GV giúp HS chia đoạn.
- GV cho HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV chỉ các câu  (TT đảo lộn), kiểm tra 1 số HS đọc. GV nhận xét, chỉnh sửa.
- Thi đọc theo vai (theo cặp, tổ):
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm.
- GV yêu cầu các cặp trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu bài đọc:
- GV: Đố em, con thú dữ chuột con gặp là con gì?
- GV yêu cầu HS đọc lại bài trong SGK.
4. Vận dụng: 
- Bài hôm nay các em học được vần gì? Từ gì?
- GV nhắc HS về tiếp tục luyện viết vần uôn, uôt, chuồn chuồn, chuột vào bảng con; đọc trước bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS đọc tên bài: Chuột út (1).
- HS đọc nhẩm.
- HS luyện đọc từ khó.
- HS đếm từng câu.
- HS đọc thầm.
- HS nhìn bảng nối tiếp đọc từng câu.
- HS chia đoạn.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn.
- HS đọc theo GV chỉ.
- HS luyện đọc theo cặp trước khi thi. 
- HS thi đọc (theo cặp, tổ). 
- HS trả lời cá nhân.
- HS đọc bài SGK.
- HS trả lời: Vần uôn, uôt; từ chuồn chuồn, chuột.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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 Thứ sáu ngày 12  tháng  12  năm 2025

Chiều:                                          Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 
* NL giải quyết vấn đề, NL tư duy và lập luận, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
- Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2.Phẩm chất: HS tích cực tham gia tiết học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính, file PP Toán
                      Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép trừ trong phạm vi 10
2. Học sinh: SGK, VBT Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1.Khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đổ bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 10 đã học.

	2. Thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (thể hiện trong các thẻ ghi phép tính).
	- HS thực hiện 

	- GV tổ chức thành trò chơi theo cặp hoặc theo nhóm: một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác tìm kết quả và nguợc lại.
	

	Bài 2
- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tính).
	- HS thực hiện 
- HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau nhận xét về các phép tính trong từng cột:

	
	

	a)Ngầm giới thiệu “Tính chất giao hoán của phép cộng” thông qua các ví dụ cụ thể.
	

	b)Ngầm giới thiệu quan hệ cộng - trừ.
Chia sẻ truớc lớp. GV cũng có thể nêu thêm một vài phép tính khác để HS cúng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	

	3.Vận dụng
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

	Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
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Tiết 2: Tập viết
TẬP VIẾT SAU BÀI 72, 73
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1. 1. Năng lực đặc thù:
- Tô, viết đúng các chữ un, ut, ưt, uôn, uôt, phun, bút, mứt, chuồn chuồn, chuột (chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dần đúng khoảng cách giữa các con chữ).
1.2. Năng lực chung:
- HS tự viết được các chữ un, ut, ưt, uôn, uôt, phun, bút, mứt, chuồn chuồn, chuột.
- HS mạnh dạn giao tiếp, chủ động hợp tác và làm việc nhóm với bạn.
2. Phẩm chất:
- Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Chữ mẫu
- HS: Vở luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV nêu mục tiêu của bài học.
2. Luyện tập: 
- GV vừa viết, vừa nêu quy trình lần lượt từng chữ un, ut, ưt, uôn, uôt, phun, bút, mứt, chuồn chuồn, chuột.
- GV yc viết bảng con.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
- GV hướng dẫn tập tô, tập viết vào vở luyện viết.
- GV nhận xét chữ viết của HS.
- GV khen ngợi những bạn viết nhanh, đẹp và đúng.
3. Vận dụng: 
- GV: Hôm nay các em được tập tô những chữ gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS viết lần lượt các chữ vào bảng con.
- HS đổi bảng chia sẻ.
- HS viết bài theo yc của GV.
- HS đổi vở chia sẻ. 
- HS bình bầu ra những bạn viết nhanh, đẹp và đúng.
- HS trả lời: un, ut, ưt, uôn, uôt, phun, bút, mứt, chuồn chuồn, chuột.
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Tiết 3 : Học vần
BÀI 75: ÔN TẬP   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
1. 1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chuột út (2).
- Tập chép đúng chính tả 1 câu văn.
1.2. Năng lực chung:
- Mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân.
- HS tích cực hợp tác, chia sẻ trong nhóm.
3. Phẩm chất:
- HS luôn tự tin khi phát biểu ý kiến.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh
- HS: SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS.

	1. Khởi động: 
- GV nêu mục tiêu bài học.
2. Luyện tập: 
+ Tập đọc: (BT1)
- GV giới thiệu bài tập đọc.
* Luyện đọc từ ngữ:
 - GV chỉ bảng cho HS đọc từ khó.
* Luyện đọc từng câu.
- GV chỉ từng câu cho HS đếm. GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.
- Đọc vỡ:
- GV chỉ từng tiếng trong bài tập đọc cho HS cả lớp đọc thầm.
- Đọc nối tiếp từng câu:
- Gv yc HS nối tiếp đọc từng câu.
- GV chỉ vài câu  (TT đảo lộn), kiểm tra 1 số HS đọc. GV nhận xét, chỉnh sửa.
- Đọc nối tiếp từng đoạn: 
- GV giúp HS chia đoạn.
- GV yc HS nối tiếp đọc đoạn.
- Thi đọc theo vai (theo cặp, tổ):
- GV yc HS luyện đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu bài đọc: 
- GV: Đố em: Con thú hiền chuột út gặp là con gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ BT3: Tập chép. 
- GV yc HS đọc lại câu văn cần chép.
- GV hướng dẫn viết 1 số từ dễ viết sai.
- GV HD trình bày bào chính tả.
- GV nhận xét bài viết của HS. 
3. Vận dụng: 
- GV nhắc HS về nhà chép lại câu: Chuột kể về con thú nó gặp vào vở ô li ở nhà.
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương, khen ngợi HS.
	- HS hát
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài: Chuột út (2).
- HS luyện đọc từ khó.
- HS đếm từng câu.
- HS đọc thầm.
- HS nhìn bảng nối tiếp đọc từng câu.
- HS đọc theo GV chỉ.
- HS chia đoạn.
- HS nối tiếp đọc từng đoạn.
- HS luyện đọc theo cặp trước khi thi. 
- HS thi đọc (theo cặp, tổ). 
- HS trả lời cá nhân.
- HS đọc to, rõ câu văn.
- HS viết bảng con từ khó.
- HS nhìn bảng chép vào vở ô li.
- HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi bài với bạn, sửa lỗi cho nhau.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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Tiết 4: Sinh hoạt
Sinh hoạt sao. Hát về chú bộ đội.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:

- Thể hiện tình cảm của bản thân với chú bộ đội qua hoạt động sinh hoạt tập thể hát về chú bộ đội. 
- Yêu thích hoạt động văn nghệ.
1.2. Năng lực chung:
- Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến bạn bè.
- Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
2. Phẩm chất:
- HS luôn kính trọng và biết ơn chú bộ đội Cụ Hồ.
- HS luôn có ý thức chấp hành nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
2.1. Nhận xét trong tuần 
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 
 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 15
- Thực hiện dạy tuần 10, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
2.3. Hát về chú bộ đội
- GV tổ chức cho HS tập hát và trình diễn một số bài hát về chú bộ đội. 
- Gợi ý một số bài hát: 
+ Chú bộ đội - Sáng tác: Hoàng Hà;
+ Tập làm chú bộ đội - Sáng tác: Quỳnh Như; 
+ Màu áo chú bộ đội - Sáng tác: Nguyễn Văn Tý.
	 
- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 
- Lắng nghe để thực hiện.
- Lắng nghe để thực hiện.
- Lắng nghe để thực hiện.
- HS tập và trình diễn các bài hát, múa về chú bộ đội.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                    Duyệt ngày….. tháng….. năm 2025

                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                    Nguyễn Thị Hằng

